
Hướng Dẫn Hiển Thị Màn Hình

Lưu ý: Nhấn và giữ để xoay màn hình.Màn hình sẽ tự động tắt sau 60 giây kể từ lần tương tác cuối cùng trên bất kỳ

giao diện nào.

Màn hình khởi đ

ộng

Khi bật nguồn, màn hình sẽ hiển thị "140W" trong 3 giây, sau đó hiển thị tổ

ng công suất hiện tại.

Phân phối Điện

năng

Hiển thị phân phối điện.

• Để làmmới giao diện phân phối điện, cắm hoặc rút thiết bị trên bất kỳ

màn hình nào.

Giám sát nhiệt đ

ộ

Nhiệt độ thấp: Nhiệt độ của bộ sạc đang tương đối thấp vào lúc này.

Hiệu suất cao: Nhiệt độ của bộ sạc tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so v

ới giới hạn nhiệt độ tiêu chuẩn quốc tế.

Chế độ làmmát: Nhiệt độ của bộ sạc tương đối cao vào thời điểm này, và ch

ế độ làmmát được kích hoạt tự động. Tuy nhiên, nó vẫn giữ ởmức dưới giới

hạn nhiệt độ tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng thời gian

hoạt động

Hiển thị tổng thời gian hoạt động của bộ sạc.

• Kích hoạt sau khi sạc đã được sử dụng hơn 1 giờ.



Màn Hình Chờ Bộ sạc sẽ chuyển sang chế độ chờ khi bật nguồn nếu không phát hiện đầu

ra.

Thông báo nhắc

nhở pop-up

Sử dụng cổng USB-C3 và USB-A1 trong khi cổng USB-C1 và USB-C2 đang có

sẵn sẽ kích hoạt một thông báo nhắc nhở.

• Đóng lời nhắc bằng cách cắm / rút phích cắm cổng hoặc nhấn nút chuyển

đổi.

Thông số kỹ thuật

Tổng Công Suất 140.0W Tối đa

Đầu vào 100-240V~, 50 / 60Hz, 2.6A Tối đa

Đầu ra Một cổng đang được sử dụng:

USB-C1 / USB-C2: 9.0V⎓ 3.0A, 27.0W / 15.0V⎓3.0A, 45.0W / 20.0V⎓5.0A, 100.0W / 28.0V⎓

5.0A, 140.0W (140.0W Tối đa)

USB-C3: 5,0V⎓ 3,0A, 15,0W / 9.0V⎓3.0A, 27.0W / 15.0V⎓ 2.65A, 39.75W / 20.0V⎓2.0A,
40.0W (40.0W Tối đa)

USB-A1: 5.0V⎓3.0A, 15.0W / 9.0V⎓ 2.0A, 18.0W / 12.0V⎓1.5A, 18.0W / 10.0V⎓2.25A, 22.5W
/ 11.0V⎓3.0A, 33.0W (33.0W Tối đa)

Hai Cổng Đang Sử Dụng:

USB-C1 + USB-C2: 70,0W + 70,0W

USB-C1 / USB-C2 + USB-C3: 100,0W + 40,0W

USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 100,0W + 33,0W

USB-C3 + USB-A1: 24,0W

Ba cổng đang được sử dụng:

USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65.0W + 45.0W + 30.0W

USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 65.0W + 45.0W + 30.0W

USB-C1 / USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100.0W + 24.0W

Bốn cổng đang được sử dụng:

USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 65.0W + 45.0W + 24.0W

Tổng công suất: 140.0W Tối đa
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